	BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 940/TCDS-TCCB 
V/v báo cáo tình hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương
	Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010


Kính gửi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm vừa qua, bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DSKHHGĐ) tại địa phương đã được xây dựng và củng cố theo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, một số địa phương còn gặp khó khăn về ổn định tổ chức bộ máy sau khi thực hiện Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức và Thông tư số 05/2008/TTBYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương. Để nắm vững thực trạng bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ của các tỉnh/thành phố (tỉnh/TP) nhằm xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tổ chức; đồng thời có cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên năm 2011 và những năm tiếp theo, Tổng cục DS-KHHGĐ đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo tình hình, chất lượng, nhu cầu đào tạo tập huấn đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương (biểu 1, 2, 3, 4 kèm theo).

2. Đề nghị các tỉnh/TP báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 612/QĐ-TTg (biểu 5 kèm theo); những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định. 

3. Cung cấp địa chỉ Email liên hệ của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh/TP và của cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của Chi cục, nhằm bảo đảm kịp thời sự liên hệ giữa Tổng cục với các Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP:

1) Địa chỉ Email của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh/TP

2) Địa chỉ Email của cán bộ làm công tác tổ chức chi cục

Báo cáo xin gửi về Tổng cục DS-KHHGĐ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 12 năm 2010 (bằng văn bản và Email) để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Tổng cục.

Địa chỉ Email của Vụ Tổ chức cán bộ là: tccb@gopfp.gov.vn hoặc dung.duongtrung@yahoo.com.vn

Trân trọng cám ơn./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB (3b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trần Hoa Mai


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Chi cục

				SỞ Y TẾ						BIỂU TỔNG HỢP CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TẠI CHI CỤC DS-KHHGĐ TỈNH/THÀNH PHỐ ĐẾN 30/11/2010																																								(Biểu số:1)

		Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh: ….										(kèm theo công văn số            /TCDS -TCCB ngày       tháng 11 năm 2010)

		Số TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh				Chức vụ đang đảm nhiệm		Tháng năm về ngành DS-KHHGĐ		Hệ số phụ cấp lãnh đạo		Trình độ chuyên môn																																Mã số ngạch đang giữ		Đã qua lớp DS cơ bản (1/2 /3 tháng)		Ghi chú

						Nam		Nữ								Đại học								Cao đẳng								Trung cấp								Sơ cấp

																Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)

																																										…., ngày      tháng 11 năm 2010

				Người lập biểu																																								Lãnh đạo chi cục

																																												(ký tên, đóng dấu)

				Cách ghi trong báo cáo:				Cột (3), (4)  ghi rõ ngày tháng năm sinh; nam ghi vào cột (3), nữ ghi vào cột (4),

								Cột (5) Ghi chức vụ đang đảm nhận Ví dụ: Phó giám đốc sở kiêm Chi cục trưởng (PGĐ-CCT); Phó Chi cục trưởng (PCCT), trưởng phòng hành chính  (TPHC);

										Phó trưởng phòng truyền thông (PTPTT); chuyên viên (CV)

								Cột (6) ghi rõ tháng/năm về ngành ví dụ: 4/2001;

								Cột (7) ghi số phụ cấp hiện hưởng ví dụ: 0,6; 0,4; …

								cột (11), (15), (19), (23) ghi rõ chuyên môn được đào tạo;

								cột (24) ghi rõ mã số ngạch đang giữ, ví dụ: 01.002; 01.003; 16.116; 16.117; 06.301; 06.032 ….

								Cột (25) ghi rõ lớp 3 tháng (3); lớp 2 tháng (2), lớp 1 tháng (1);





TTDS

				SỞ Y TẾ										BIỂU TỔNG HỢP VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC DS-KHHGĐ QUẬN/HUYỆN ĐẾN 30/11/2010																																		(Biểu số:2)

		Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh: …								(kèm theo công văn số            /TCDS -TCCB ngày        tháng 11 năm 2010)

		Số TT		Họ và tên		Ngày/tháng/năm sinh				Chức vụ đang đảm nhiệm		Tháng năm về ngành DS-KHHGĐ		Hệ số phụ cấp lãnh đạo		Trình độ chuyên môn																																Mã số ngạch đang giữ		Đã qua lớp DS cơ bản (1/2 /3 tháng)		Ghi chú

						Nam		Nữ								Đại học								Cao đẳng								Trung cấp								Sơ cấp

																Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác		Y dược		Kinh tế		xã hội		Khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)

		I		Trung tâm dân số huyện ..

		1		Nguyễn Văn A		1/1/68				GĐ		1/25/96		0.3		X																																16.116		3

		2		Lê Thị H				1/12/85		PGĐ		5/1/98		0.2																X																		03.032		2

		3		Nguyễn Văn T		5/12/87				VC		12/2/01																								X														0

		…

		II		Trung tâm dân số huyện ..

		1		Hà Văn T		1/15/75				GĐ		6/23/99		0.3				X																														06.032		2

		2		Trần Thị ..				1/9/80		PGĐ		5/15/05		0.2										X																								03.003		2

		3		Huỳnh Văn …		11/22/87				VC		1/1/04																		X																		03.003		3

		4		Hoàng Thuý  …		5/15/01		3/15/82		VC		3/12/04																				X																		0

		…

				Người lập biểu																																						…., ngày       tháng 11 năm 2010

																																												Lãnh đạo chi cục

																																												(ký tên, đóng dấu)

				Cách ghi trong báo cáo:				Cột (3), (4)  ghi ngày tháng năm sinh; nam ghi vào cột (3), nữ ghi vào cột (4), ví dụ: 01/01/1968; 15/7/1985

								Cột (5) Ví dụ: Giám đốc (GĐ); Phó Giám đốc (PGĐ);

								Cột (6) ghi thời gian về làm ở ngành DS-KHHGĐ (ngày,tháng, năm);

								Cột (7) ghi số phụ cấp hiện hưởng ví dụ: 0,3; 0,2; …

								Cột (8) đến cột (23) đánh dấu (X);

								Cột (24) ghi rõ mã số ngạch đang giữ, ví dụ: 16.116; 16.117; 06.301, 06.032; 01.003; 01.004; …

								Cột (25) ghi rõ lớp 3 tháng (3); lớp 2 tháng (2), lớp 1 tháng (1) nếu chưa học ghi không (0)





CT,CTV

																																								(Biểu số 3)

		SỞ Y TẾ								BIỂU TỔNG HỢP NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DS-KHHGĐ CẤP XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN VÀ CỘNG TÁC VIÊN

		Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh: …								(kèm theo công văn số            /TCDS -TCCB ngày       tháng 11 năm 2010)

		Đơn vị		Tổng số xã, phường, thị trấn		Người làm công tác DS-KHHGĐ cấp xã, phường, thị trấn																												Cộng tác viên DS-KHHGĐ								Ghi chú

						Tổng số người hiện có		Số mới vào ngành sau 5/2008		Số biên chế				Đã về Trạm Y tế								Số còn ở UBND xã								Số hợp đồng				Tổng số		Kiêm y tế thôn bản		Mức phụ cấp

										Số được giao		Đã tuyển dụng		Số người		Trong đó						Số người		Trong đó						Tổng số		Số cho nợ tiêu chuẩn chờ tuyển dụng						Theo chương trình MTQG		Khác (ghi cục thể)

																Hưởng chế độ NĐ 92		Còn theo NĐ 121		Khác (ghi cục thể)				Hưởng chế độ NĐ 92		Còn theo NĐ 121		Khác (ghi cục thể)

		(1)		(2)		(3)		(6)		(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Quận A

		Vdụ 1		120		120		56		120		100		120				20														20		300		200		x		50000		(20) tỉnh hỗ trợ thêm 50000 đ/t/n

		Huyện B…

		V dụ 2		100		100		50		100		70		70								30				30								70		50		x

		Huyện C

		Vdụ 3		130		130																130		130														x				(12)hệ số 0.9

		Huyện D

		Vdụ 4		140		140		60		140		100		140						40														700		150		x				(10) hệ số 0.9

		Tổng số

				Người làm báo cáo																														…, ngày    tháng    năm 2010

																																		Lãnh đạo Chi cục

		Cách trong báo cáo:		Cột (1) thống kê theo từng Quận, huyện																														(ký tên đóng dấu)

				Cột (2) số xã, phường, thị trấn của từng quận, huyện

				Cột (3) số người hiện đang làm công tác DS-KHHGĐ

				Cột (4) số biên chế được giao làm công tác DS-KHHGĐ.

				Cột (5) tổng số đã tuyển dụng được (đến thời điểm 30/11/2010)

				Cột (6) Số mới được tuyển dụng theo Thông tư số 05/2008/TTBYT.

				Từ cột (7) đến cột (18) ghi số người.





Dao tao

				SỞ Y TẾ																										(Biểu số 4)

		CHI CỤC DS-KHHGĐ TỈNH …..

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

		CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DS-KHHGĐ NĂM 2010

		(kèm theo công văn số            /TCDS -TCCB ngày    tháng 11 năm 2010)

		TT		Tên lớp		Kế hoạch tập huấn năm 2010										Kết quả (đến 31/11)								Dự kiến KH năm 2011								Ghi chú

						Số lớp		Số cán bộ được tập huấn				Số ngày/lớp		Nội dung tài liệu tập huấn		Số lớp		Số cán bộ được tập huấn				Số ngày/ lớp		Số lớp		Số cán bộ được tập huấn				Số ngày/lớp

								Số tập huấn lại		Số tập huấn mới								Số tập huấn lại		Số tập huấn mới						Số tập huấn lại		Số tập huấn mới

		Tập huấn cán bộ huyện

		1

		2

		3

		Tập huấn cán bộ DS-KHHGĐ xã phường

		1

		2

		3

		…

				Cộng

		Tập huấn cộng tác viên

		1

		2

		3

		…

				Cộng

		Đánh giá tình hình thực hiện (khó khăn, kiến nghị, đề xuất…)																				…, ngày      tháng 11 năm 2010

		-																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		-																				(Ký tên, đóng dấu)
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		SỞ Y TẾ
CHI CỤC DS-KHHGĐ TỈNH:...............
--------

		

		(Biểu số 5)





TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DS-KHHGĐ
CẤP XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN THEO QUYẾT ĐỊNH 612/QĐ-TTg

(đến ngày 30/11/2010)


1. Số người được giải quyết theo Quyết định số 612/QĐ-TTg: ...... người, trong đó: 

1.1. Số người đã cho nghỉ (tính đến 30/11/2010): .......... người.

1.2. Số người dự kiến cho nghỉ (tính đến ngày 31/12/2010): ...............người.

2. Số còn lại:.........người, dự kiến khi nào cho nghỉ (thời gian):      

3. Mức hưởng:

3.1. Theo quy định của Quyết định số 612/QĐ-TTg (số người/tổng số tiền):

3.2. Hỗ trợ thêm ngoài quy định của Quyết định số 612/QĐ-TTg 


- Số tiền mỗi năm công tác cán bộ DS-KHHGĐ xã được hỗ trợ thêm: ......đồng.


4. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:


-

-


-


		Người lập biểu

		............., ngày       tháng     năm 2010

Lãnh đạo chi cục


(ký tên đóng dấu)






